
VĂN BẢN HỢP NHẤT
Số: 13/2026/VBHN-NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYÉT
Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền

của Hội đồng nhân dân Thành phố

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số nội dung, mức chỉ thuộc thẩm quyền
của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019,
được thay thế, bãi bỏ, hết hiệu lực một phần bởi:

1. Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng
nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số nội dụng và mức chi thuộc thầm

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 02

tháng 10 năm 2021;

2. Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người

có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phỗ
Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023;

3. Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng
nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm

của đại diện các ban liên lạc tù chính trị thành phổ Hà Nội và nội dung, mức tặng

quà của thành  phố tới các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán; kỷ niệm ngày thương
binh - liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và tết trung thu,

có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2022.

4. Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chính sách phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều
16; điểm c, d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16), có hiệu lực kể từ
ngày 01 tháng 7 năm 2026.

5. Nghị quyết số 87/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định nội dung, mức chỉ cho các kỳ thi, cuộc

thi có sự tham gia của học sinh quốc tể do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức, có
hiệu lực kế từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

6. Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số chế độ, chính sách đối với thành
viên đội thể thao Hà Nội tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, có hiệu lực kể từ

ngày 25 tháng 7 năm 2026.

SAO Y; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Giờ ký: 21/10/2026 14:20:04



2

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 06/12/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015;

Căn cử Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Ngân sách nhà nước;

Cặn cứ Thông tư số 35/2018/TТ-BTС ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy

định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động
của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy

định nội dung và mức chỉi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên,
vận động viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy

định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi
tại nơi cư trú; chúc thọ, mùng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương; khen thưởng

người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND Thành phố về
việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế,
Ban Kinh tế và Ngân sách; Bảo cáo tiếp thu số 329/BC-UBND ngày 03/12/2018

của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội
đồng nhân dân Thành phố!.

1 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;

Căn cử Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục,

thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;
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Căn cử Luật Cản bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật

sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Cản bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính

quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính

phủ;

Căn cử Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ số gốc; chứng
thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Cặn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp
đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tủy, người sau cai

nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
Căn cứ Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi

hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thi điểm tổ chức mô hình chính

quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Căn cử Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hưởng dẫn

về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 thảng 4 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy
định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người

nghiện ma tủy, người sau cai nghiện ma tủy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 thảng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hưởng

dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cử Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng

kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao;
Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc

hại, nguy hiểm;

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố vế việc quy định một

số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND

ngày 09 thảng 9 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 257/BC-UBND ngày 21 tháng
9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố tại

kỳ họp.
Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cử Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cử Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 thảng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cử Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ

cấp và các chể độ ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp

thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng

kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người

có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiễn do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản
lý:

Xét Tờ trình số 404/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc để

nghị ban hành Nghị quyết quy định một sổ chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân
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người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội, Báo cáo thẩm tra số 78/BC-VHXH ngày 01 tháng 12 năm
2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố; Báo cáo tiếp thu giải trình số 439/BC-UBND ngày 6 tháng 12

năm 2022 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ
họp."

Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020,;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật ngân sách nhà nước;

Căn cử Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp

thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hưởng

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban

hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phi hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị

thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm

ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và ngày Tết Trung thu; báo cáo

thẩm tra số 79/BC-VHXH ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố;
báo cáo giải trình, tiếp thu số 439/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý
kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp."

Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cử Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cử Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;

Căn cử Luật Cản bộ, công chức số 80/2025/QH15;
Căn cử Luật Viên chức số 129/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15;
Căn cử Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cử Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
87/2025/QН15;

Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: số 217/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2026; số
227/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026; số 245/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026; các Bảo cáo thầm tra:

số 77/BC-BVHXH ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội; số 83/BC-BPC, số 84/BC-BPC ngày 10
tháng 6 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; các Bảo cáo tiếp thu, giải trình: số 215/BC-

UBND ngày 11 tháng 6 năm 2026 và số 231/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành

phổ; Bảo cảo số 245/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp thu, giải
trình thảo luận tại các tổ đại biểu về nhóm nội dung lĩnh vực Pháp chế thuộc tham mưu của Sở Nội vụ trình kỳ
họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVII và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ
họp;"
Nghị quyết số 87/2026/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cử Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
87/2025/QH15;

Căn cử Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 35/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm

việc tại Việt Nam, chể độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Căn cứ Thông tư số 100/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toản, quản lý, sử dụng và
quyết toản kinh phí dành cho công tác đào tạo, bổi dưỡng công chức, viên chức;

Xết Tờ trình số 317/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy

định nội dung chỉ, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi có sự tham gia của học sinh quốc tế do thành phố Hà Nội

đăng cai tổ chức; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-VHXH ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hỏa - Xã hội Hội

đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 327/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền ban hành của

Hội đồng nhân dân Thành phố, cụ thể:

1. Quy định nội dụng, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

2.2 (được bãi bỏ).

3.3 (hết hiệu lực).

4.4 (hết hiệu lực).

5. (hết hiệu lực).

6. (hết hiệu lực).

7. Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ làm việc tại Chỉ cục Phòng chống tệ nạn
xã hội, Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Chi tiết tại

Phụ lục số 07 kèm theo).

nhân dân Thành phố; Ý kiển thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và kết quả biểu quyết tại kỳ
họp;"

Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15:
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cử Luật Thể dục, thể thảo số 77/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2018/QH14;

Căn cử Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chinh phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao

tham gia tập trung tập huẩn, thi đấu;

Căn cứ Thông tư số 140/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đi công tác ngắn
hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

Xét Tờ trình số 288/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định một số chể độ, chính sách đối với thành viên đội

thể thao Hà Nội tham gia tập trung tập huấn, thi đấu; Báo cáo thẩm tra số 104/BC-BVHXH ngày 09 tháng 7 năm

2026 của Ban Văn hóa - Xã hội; Bảo cáo giải trình, tiếp thu số 324/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phỗ Hà Nội tại kỳ họp; "

2 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026

3 Khoản này hết hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 87/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

4 Khoản này hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm

2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2022.

5 Khoản này hết hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

6 Khoản này hết hiệu lực quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2022.
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8.7 (hết hiệu lực).

Điều 2. Điều khoản thi hành®

7 Khoản này được thay thế bởi Phụ lục 04, Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021, có hiệu

lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2021 và hết hiệu lực theo khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND
ngày 15 tháng 7 năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

8 Điều 4 của Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 quy định như sau:

“Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền, triên
khai thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và công khai, minh bạch, tránh các

tiêu cực có thể xảy ra.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội
đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chinh trị - xã hội phối hợp
tuyên truyễn và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Các nội dung Phụ lục 05 kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của

Hội đồng nhân dân Thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khỏa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 08

tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023./."

Điều 3 Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 quy định như sau:

“Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; chi đạo tổ chức tuyên truyền, triển khai

thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định và công khai, minh bạch, trảnh các tiêu cực có thể xảy ra.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội

đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp
tuyên truyền và tham gia giảm sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Các nội dung Phụ lục số 04, Phụ lục số 06 kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng
12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực kể t ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoả XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 08

tháng 12 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2022./."

như sau:

Điều 34, Điều 35 Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 quy định

"Điều 34. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Bãi bỏ Phụ lục 02 Quy định nội dung chỉ, mức chi và nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số nội dung chi, mức

chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu quy định tại Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn

bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể.

Điều 35. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phổ Hà Nội:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản triệt, tuyên truyền, bố tri nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật;

b) Ban hành quy định hưởng dẫn cụ thể các nội dung để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quả trình tổ
chức thực hiện, nếu có khó khăn, vưởng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phỗ Hà Nội để

xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết cho phù hợp;
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c) Ban hành danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm; ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của

khu vực và thế giới (trong đó chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghể

trọng điểm là các chương trình đào tạo do các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước xây dụng; đổi với các ngành,

nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới là các chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục, đào tạo

nước ngoài được chuyễn giao thực hiện tại Việt Nam); danh mục các bài toán lớn của Thành phố;

d) Trường hợp phát sinh thủ tục hành chính, xây dựng và công bố danh mục thủ tục hành chính, đảm bảo

tính chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực

hiện;

đ) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và trách nhiệm giải trình khi thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp trong công tác tuyên truyền và

tham gia giảm sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp

thứ tư thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2026./."

Điều 2 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2021 quy định như sau:

“Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại
biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với cản bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn

vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này thực hiện đến
khi có các quy định mới về chể độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội

nghị lần thử bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiển lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị
quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 23 tháng 9

năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2021 và thay thể Phụ lục 08 Ban hành kèm theo Nghị quyết số
11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phổ về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố./."

Điều 4, Điều 5 Nghị quyết số 87/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2026 quy định
như sau:

“Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội

đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám

sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 thảng 7 năm 2026.

2. Phụ lục 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Hội

đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân
Thành phố hết hiệu lực kễ từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thể thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày
15 tháng 7 năm 2026./"
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1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân

Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát

thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám

sát thực hiện Nghị quyết.

4. Các Quyết định của UBND Thành phố gồm: số 18/2012/QĐ-UBND ngày
31/7/2012 quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công

Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2026

quy định như sau:

“Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh
bạch; thực hiện sơ kết, tổng kết việc thi hành Nghị quyết theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Hội
đồng nhân dân Thành phố;

b) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vưởng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kịp
thời tổng hợp, bảo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết cho phù
hợp.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội giảm sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám

sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

2. Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:

a) Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành
tích cao trong các giải thi đấu quốc tế, khu vực, quốc gia của thành phố Hà Nội;

b) Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện
viên, vận động viên thể thao thành tích cao;

c) Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hội

đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huẩn luyện viên, vận động

viên thể thao của thành phổ Hà Nội;

d) Mục 2.1 khoản 2 phần III Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04
tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dận Thành phố quy định một số nội dung, mức chi tập huẩn, thi đấu và thuê

chuyên gia huẩn luyện các đội tuyễn thể thao Hà Nội.

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc

thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 13. Điều khoản chuyễn tiếp

Đối với chế độ, chính sách, nhiệm vụ tập huấn, thi đấu, hồ sơ thanh toản, quyết toán kinh phi và chế độ

tiền thưởng đã phát sinh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của

văn bản quy phạm pháp luật đang áp dụng tại thời điểm phát sinh.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ Năm

thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2026./."














